
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mới giấy phép hoạt động đối với 

 Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp mới giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108: 

- Địa điểm: Thôn Đình Hậu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Ông Nguyễn Văn Toán, số CCHN 

0003659/HNA-CCHN, do Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 01/10/2020.  

Điều 2. Phê duyệt 30 (ba mươi) danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện 

tại Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT; Thông 

tư số 21/2017/TT-BYT; Thông tư số 32/2023/TT-BYT (danh mục kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế, Cơ sở dịch vụ điều dưỡng 108 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 4; 

- UBND huyện Thanh Liêm; 

- Phó Giám đốc SYT; 

- Phòng TCHC; (đăng cổng) 

- Lưu VT, NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trọng Khải 



 

 

 

     00374 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG 108  

thuộc HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TOÁN 1989 

Hình thức tổ chức: Cơ sở dịch vụ điều dưỡng. 

Địa chỉ hoạt động: Thôn Đình Hậu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam  

Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 7h00 đến 20h00 các ngày từ thứ 2 đến chủ 

nhật. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt 

theo Quyết định của Giám đốc Sở Y tế. 

 Hà Nam, ngày      tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 



 

 

 

 



 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG 108 
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số: 00374/HNA-GPHĐ ngày     /5/2024) 

 

STT 
Mã TT 

43, 21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

BS chỉ 

định và 

điều 

dưỡng 

thực 

hiện 

độc lập 

ĐD 

ra chỉ 

định 

và 

thực 

hiện 

độc 

lập 

  I. Chương chung   

1  

1.64 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật 

đường thở) cho người lớn và trẻ 

em+ 

X X 

  VIII. Răng hàm mặt   

2   Bơm rửa quanh thân răng* X  

3  
 Che tủy chân răng sử dụng vật liệu 

sinh học* 

X  

4   Che tủy chân răng sữa * X  

5  
 Che tủy răng sử dụng vật liệu sinh 

học* 

X  

6  
 Che tủy trực tiếp răng sữa sử 

dụng vật   liệu sinh học* 

X  

7   Ghi khớp cắn trên giá khớp* X X 

8   Ghi khớp cắn trong miệng* X  

9   Hàn phục hồi cổ răng bằng GIC* X  

10  
 Hàn phục hồi thân răng bằng vật liệu 

dán dính* 

X X 

11  
 Hàn răng không sang chấn sử dụng 

GIC* 

X X 

12  15.147 Hút rửa mũi, xoang sau mổ* X  

13  
 Làm nút bịt trong điều trị mở thông 

nang xương hàm* 

X X 

14   Làm nhẵn bề mặt chân răng* X  

15   Làm sạch quanh Implant nha khoa* X  

16  
 Lấy cao răng và làm nhẵn mặt 

răng* 

X X 



 

 

 

17  16.43 Lấy cao răng* X  

18   Lấy dấu và đổ mẫu * X  

19  16.135 Máng hở mặt nhai* X  

20  16.239 Nhổ chân răng sữa* X  

21  16.238 Nhổ răng sữa* X  

22  
16.301 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt + 

X  

23  
 Tẩy trắng răng sử dụng máng 

thuốc* 

X  

24  
16.82 Tẩy trắng răng tủy sống bằng 

máng thuốc* 

X  

25  16.137 Tháo cầu răng giả* X  

26   Tháo cầu/chụp răng giả* X  

27  
 Tháo cầu/chụp trên Implant nha 

khoa* 

X  

28  16.138 Tháo chụp răng giả* X  

29  
 Trám bít hố rãnh dự phòng sâu 

răng* 

X X 

30  
 Vệ sinh răng miệng cho người 

bệnh có  cố định hàm 

X X 

    Tổng số: 30 danh mục kỹ thuật. 

 - Kỹ thuật đánh dấu "+": Kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu, điều dưỡng các trình độ đào 

tạo đều được thực hiện và chỉ định thực hiện kỹ thuật. 

 - Kỹ thuật không đánh dấu: Kỹ thuật điều dưỡng các trình độ đào tạo đều có thể 

thực hiện và/hoặc ra chỉ định thực hiện. 

- Kỹ thuật đánh dấu "*": Kỹ thuật điều dưỡng có văn bằng chuyên khoa đó 

hoặc điều dưỡng trình độ đại học trở lên được đào tạo bổ sung kỹ thuật chuyên 

môn đó được thực hiện và/hoặc chỉ định kỹ thuật. 
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